BẢNG THÔNG TIN GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER
(Hãng tàu Dongjin)
(Áp dụng từ ngày 15/02/2024đến khi có thông báo mới)
I. Giá cước vận tải container	
a) Giá cước vận tải container tuyến nội địa: Không có
b) Giá cước vận tải container tuyến quốc tế (hàng khô thông thường)
(Đơn giá: USD/Teu)
	STT
	Tên hãng tàu
	Các tuyến chính
(cảng xếp-cảng đích)
	Giá

	1
	Dongjin Shipping
	HCM-Bangkok (Thailand)
	100

	2
	Dongjin Shipping
	HCM-Laem Chabang (Thailand)
	100

	3
	Dongjin Shipping
	HCM-Hongkong (Trung Quốc)
	100

	4
	Dongjin Shipping
	HCM-Incheon (Hàn Quốc)
	300

	5
	Dongjin Shipping
	HCM- Busan (Hàn Quốc)
	300

	6
	Dongjin Shipping
	HCM- Kwangyang (Hàn Quốc)
	300

	7
	Dongjin Shipping
	HCM- Pyong Teak (Hàn Quốc)
	400

	8
	Dongjin Shipping
	HCM- Hakata, Moji (Nhật Bản)
	400


Nguồn: (link trang web niêm yết giá)
https://www.transimex.com.vn/dich-vu/dai-ly-hang-tau-dongjin/
Ghi chú: 
· Mức giá cước tàu OCF công bố là mức trần áp dụng cho loại container hàng thông thường
· Mức giá trên không áp dụng cho container hàng đặc biệt, RF, OT, DG…Khi khách hàng có yêu cầu giá cho hàng đặc biệt hoặc dịch vụ đặc biệt thì chúng tôi sẽ kiểm tra và báo giá từng trường hợp

II. Phụ thu ngoài giá cước
a) Phụ thu tuyến vận tải nội địa: Không có
b) Phụ thu tuyến vận tải quốc tế (hàng khô thông thường):
 (Đơn giá: USD)
	STT
	Tên hãng tàu
	Phụ thu ngoài giá
	Giá

	1
	Dongjin Shipping
	THC (phí xếp dỡ container)
	USD 132/198 per 20ft/40ft

	2
	Dongjin Shipping
	Seal (phí niêm chì)
	VND 200,000 /seal

	3
	Dongjin Shipping
	Telex release (phí điện giao hàng)
	VND 400,000/BL

	4
	Dongjin Shipping
	DOC (phí chứng từ)
	VND 900,000/BL

	5
	Dongjin Shipping
	AFR (phí khai báo hải quan hàng đi Nhật)
	USD 30/BL

	6
	Dongjin Shipping
	LSS (phụ phí nhiên liệu nhẹ)-áp dụng cho tuyến HCM- Thailand, Hongkong
	USD 45/teu

	7
	Dongjin Shipping
	LSS (phụ phí nhiên liệu nhẹ)-áp dụng cho tuyến HCM- Hàn Quốc, Nhật Bản
	USD 80/teu

	8
	Dongjin Shipping
	CIC (phụ phí cân bằng container) 
	USD 50/teu

	9
	Dongjin Shipping
	EBS (phụ phí xăng dầu)
	USD 150/teu

	10
	Dongjin Shipping
	DEM (phí lưu container tại bãi) -  miễn phí 5 ngày
	USD 20/ teu/ day (ngày 1~7)
USD 29/teu/day (ngày 8~14)
USD 35/teu/day (từ ngày 15)

	11
	Dongjin Shipping
	DET (phí lưu container tại kho KH) -  miễn phí 3 ngày
	USD 20/ teu/ day (ngày 1~7)
USD 29/teu/day (ngày 8~14)
USD 35/teu/day (từ ngày 15)


Nguồn: (link trang web niêm yết giá) 
https://www.transimex.com.vn/dich-vu/dai-ly-hang-tau-dongjin/
Ghi chú: 
·   Mức giá trên không áp dụng cho container hàng đặc biệt, RF, OT, DG…Khi khách hàng có yêu cầu giá cho hàng đặc biệt hoặc dịch vụ đặc biệt thì chúng tôi sẽ kiểm tra và báo giá từng trường hợp
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